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CASTLE RACK 1-3KVA 

Castle Rack 1-3kVA la  loa i UPS online vớ i ca u tru c chuye n đo i ke p (double conversion), co  
hie  u sua t na ng lướ ng vướ t tro  i, cung ca p nguo n đie  n đa ng tin ca  y cho ca c thie t bi  quan tro ng 
cu a kha ch ha ng. No  co  the  hoa t đo  ng hoa n ha o trong mo i trướ ng lướ i đie  n kha c nghie  t, loa i 
bo  mo i loa i nhie u loa n trong nguo n đie  n lướ i va  cung ca p đa u ra so ng sin thua n cha t lướ ng 
cao va  chí nh xa c đe  ba o ve   ca c thie t bi  quy  gia  cu a kha ch ha ng. 

THIẾT KẾ CÓ ĐỘ TIN CẬY 
CAO, CẢI THIỆN TÍNH TƯƠNG 
THÍCH SẢN PHẨM VỚI CÁC 
LOẠI MÔI TRƯỜNG ĐIỆN 
KHÁC NHAU, VÀ GIẢM THIỂU 
KHẢ NĂNG HỎNG HÓC XUỐNG 
MỨC TỐI THIỂU 
• Thie t ke  da i đie  n a p va  ta n so  

đa u va o ro  ng tướng thí ch vớ i 
mo i trướ ng đie  n kha c nghie  t 
va  gia m thie u vie  c sư  du ng 
pin va  ke o da i tuo i tho  pin 

• Na ng cao đo   tin ca  y cu a UPS 
vớ i ca c linh kie  n cha t lướ ng 
cao va  thie t ke  đie u khie n 
tuye  t vớ i trong pha n me m 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG 
• Tu  ma ng 
• Tu  thie t bi  vie n tho ng 
• Thie t bi  chí nh xa c 
• Đie u khie n quy trí nh 
• An ninh va  gia m sa t 
• Thie t bi  CNTT trong lí nh vư c y te  va  co ng nghie  p 

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG & QUẢN 
LÝ THÔNG MINH 
• Cung ca p nhie u gia i pha p gia m sa t 

tho ng minh cho mo i trướ ng CNTT va  
co ng nghie  p, giu p ngướ i du ng de  da ng 
thư c hie  n đie u khie n tư  xa va  gia m sa t 
ta  p trung. 

• Chie u sa u nho  giu p tie t kie  m kho ng gian 
la p đa  t. 

• Tư  đo  ng khớ i đo  ng la i khi nguo n đie  n 
lướ i đướ c kho i phu c va  ho  trớ  chư c 
na ng khớ i đo  ng ba ng pin. 

• Pha n me m Windpower tướng thí ch vớ i 
ne n ta ng a o ho a (virtual) 

Compatible 
with 

Generator 

Ultra-low 
noise 
< 40dB 

Wide 
Input voltage 

range 
115~300Vac 

Adaptable 
to 

Harsh 
environment 

Configurable 
 

Backup time 



Hiệu quả sản phẩm 

MẬT ĐỘ CÔNG SUẤT CAO VÀ THIẾT KẾ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG 
• Kí ch thướ c 2U x 570mm, cung ca p nguo n dư  pho ng le n đe n 3KVA 
• Thie t ke  tha n thie  n vớ i mo i trướ ng, he   so  co ng sua t đa u ra cao, hie  u sua t cao va  đo   me o 

ha i đa u va o tha p  
 
DỄ SỬ DỤNG, DỄ MỞ RỘNG 
• Tướng thí ch vớ i tu  rack tie u chua n 19 inch hoa  c tu  rack phi tie u chua n 
• Thớ i gian dư  pho ng co  the  mớ  ro  ng vớ i EBM (module pin ngoa i), đa p ư ng nhu ca u thớ i 

gian dư  pho ng da i hớn 
• Co  the  ca i đa  t va  reset CB (circuit breaker) ngo  va o 
• Cho phe p khớ i đo  ng kho ng ca n nguo n đie  n lướ i 
• Giao tie p RS232 tie u chua n. Tu y cho n: Card NMC, Card Modbus, Card Relay 
 
KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ ĐỘ TIN CẬY CAO 
• Da i đie  n a p va  ta n so  ngo  va o ro  ng, giu p gia m thie u vie  c sư  du ng va  ke o da i tuo i tho  pin 
• Co ng nghe   online chuye n đo i ke p đa m ba o nguo n đie  n dư  pho ng cha t lướ ng cao đa ng tin 

ca  y cho thie t bi  
• Thí ch ư ng vớ i vu ng sa u vu ng xa co  nguo n đie  n lướ i ye u 
• Thí ch ư ng vớ i ca c tha nh pho  vư a va  lớ n đang chi u a p lư c thie u hu t nguo n cung ca p đie  n 



Tho ng so  ky  thua  t Rack 1-3KVA 
Model Rack 1K Rack 1KS Rack 2K Rack 2KS Rack 3K Rack 3KS 

Co ng sua t đi nh mư c 1KVA 1KVA 2KVA 2KVA 3KVA 3KVA 

Nguo n va o Da i đie  n a p 110~300Vac 

Da i ta n so  42~70Hz 

He   so  co ng sua t ≥ 0.98 

Nguo n pin va  
sa c pin  

Đie  n a p 24Vdc 36Vdc 48Vdc 72Vdc 72Vdc 96Vdc 

Loa i pin Maintenance-free Sealed Lead-Acid 

So  pin tí ch hớ p 2 pin - 4 pin - 6 pin - 

Do ng đie  n sa c 1A 6A 1A 6A 1A 6A 

Nguo n ra  Đie  n a p 220*(1±2%)Vac 

Da i ta n so   Line mode: đo ng bo   vớ i nguo n đie  n lướ i ±4Hz 
Battery mode: 50±0.5Hz 

He   so  co ng sua t 0.9 @ 30oC ; 0.8 @40oC  

Ba o ve   qua  ta i  47~25s @ 105~150% ta i  
25s~300ms @ 150~200% ta i 

200ms @ > 200%  

Đa u no i ngo  ra IEC C13*6 IEC C13*3 + C19*1 

Thớ i gian 
chuye n ma ch  

Battery mode  
Inverter mode 

0ms 

Inverter mode  
Bypass mode 

≤ 4ms 

Thớ i gian back-
up 

80% load, 0.8PF > 4.5min Tu y cho n 
nguo n pin 

> 4.5min Tu y cho n nguo n 
pin 

> 4.5min Tu y cho n 
nguo n pin 

Hie n thi  LED Load, battery capacity, UPS working mode 

Ca nh ba o Nguo n pin Battery full: Buzzing/4s ; Battery empty: Buzzing/1s 

UPS Buzzing continue 

Tư  đo  ng khớ i đo  ng la i khi nguo n đie  n va o phu c ho i Chư c na ng Auto restart  

Co ng giao tie p  USB Gia m sa t (monitoring) 

Slot card Tu y cho n: NMC Card/Modbus Card/Relay Card 

Mo i trướ ng   Nhie  t đo   0~40oC 

Đo   a m 5~95% 

Tro ng lướ ng  UPS 11kg 7.2kg 17.5kg 8.9kg 21.6kg 9kg 

EBM - 20kg - 20kg - 24.8kg 

Kí ch thướ c  UPS W*D*H (mm) 438*420*87 438*420*87 438*570*87 438*420*87 438*570*87 438*420*87 

EBM (R*C*C) mm - 438*420*87 - 438*420*87 - 438*420*87 

* Ta t ca  pin tí ch hớ p trong ma  c đi nh thướng hie  u Santak, thướng hie  u kha c co  the  sư  du ng kho ng tho ng ba o trướ c 
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